
PHỤ LỤC: THỰC TRẠNG CUNG CẤP DỊCH VỤ VỀ TƯ VẤN VÀ KHÁM SỨC KHỎE TRƯỚC KHI KẾT HÔN 

(Kèm theo công văn số          /TCDS-CCDS ngày    tháng 11 năm 2021) 

I. THỰC TRẠNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ KHÁM SỨC KHỎE TRƯỚC KHI KẾT HÔN 

Bảng 1: Số đơn vị thực hiện tư vấn trước khi kết hôn cho nam, nữ thanh niên  

TT 
Nội dung tư vấn SK 

trước khi kết hôn 

Số đơn vị có thực hiện/Tổng số đơn vị Ghi chú: lý giải vì sao 

còn đơn vị chưa làm, 

thiếu điều gì cho thực 

hiện (nhân lực, 

phương tiện, cơ chế 

tài chính…? 

Bệnh viện 

tỉnh/CK 
Bệnh viện 

huyện 

Trung tâm y 

tế huyện 

Trạm y tế 

xã/phường 

Phòng 

khám/BV tư 

nhân 

Có TH TS Có TH TS Có TH TS Có TH TS Có TH TS 

1 Tư vấn những vấn đề 

về tình dục và sức 

khỏe tình dục, tình dục 

an toàn 

           

2 Tư vấn về KHHGĐ và 

các BPTT, phá thai an 

toàn 

           

3 Tư vấn phòng ngừa 

bạo lực tình dục 

           

4 Tư vấn về các bệnh di 

truyền thường gặp   

          Ghi rõ bệnh di truyền nào:  
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5 Tư vấn về các bệnh 

của bố, mẹ có thể sẽ 

liên quan đến bệnh, tật 

bẩm sinh của trẻ sơ 

sinh 

          Ghi rõ bệnh nào: 

6 Tư vấn tất cả các nội 

dung trên 

           

 

* Điền số lượng tổng hợp được tại địa phương vào cột tương ứng như sau:  

- Tại cột có TH: Đề nghị ghi rõ tổng số đơn vị (Bệnh viện tỉnh/CK, Bệnh viện huyện, Trung tâm Y tế huyện, phòng khám/BV tư nhân) cung cấp 

dịch vụ tư vấn trước khi kết hôn cho nam, nữ thanh niên; 

- Tại cột TS: Đề nghị ghi rõ tổng số đơn vị (Bệnh viện tỉnh/CK, Bệnh viện huyện, Trung tâm Y tế huyện, phòng khám/BV tư nhân) có trên địa bàn 

tỉnh. 

* Lưu ý: Ở những nơi Trung tâm y tế huyện đa chức năng thì thống kê đưa vào cột Trung tâm y tế huyện, để trống cột Bệnh viện huyện. 
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Bảng 2: Cơ sở vật chất của các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn trước khi kết hôn: nhân lực, trang thiết bị, phương tiện đáp 

ứng dịch vụ 

TT 

Tổ chức thực hiện dịch 

vụ tư vấn SK trước khi 

kết hôn 

Số đơn vị có thực hiện/Tổng số đơn vị 

Ghi chú: lý giải vì sao 

còn đơn vị chưa làm  

Bệnh viện 

tỉnh/CK 
Bệnh viện 

huyện 

Trung tâm y 

tế huyện 

Trạm y tế 

xã/phường 

Phòng 

khám/BV tư 

nhân 

Có TH TS Có TH TS Có TH TS Có TH TS Có TH TS 

1 Bố trí nơi cung cấp dịch vụ tư vấn trước khi kết hôn (TKKH)  

Có phòng tư vấn riêng 

của khoa hoặc chung 

của đơn vị 

           

Lồng ghép vào dịch vụ 

KCB của đơn vị 

           

2 Bố trí nhân lực thực hiện dịch vụ tư vấn TKKH  

Có cán bộ chuyên trách 

về tư vấn TKKH 

           

Nhân viên khoa phòng 

thực hiện luân phiên 

           

3 Ban hành quy định/quy 

chế chuyên môn/quy 

trình thực hiện tư vấn 

TKKH 

           

4 Phương tiện cho thực hiện dịch vụ tư vấn TKKH   
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Tài liệu do đơn vị biên 

soạn/sưu tầm thành bộ 

hoặc các phương tiện 

khác cho cán bộ sử 

dụng khi tư vấn TKKH  

           

Sử dụng các tài liệu của 

các chương trình/dự án 

khác 

           

5 Ban hành quy định về 

thu chi đối với dịch vụ 

tư vấn TKKH 

           

6 Có đầy đủ các điều kiện 

trên 

           

* Điền số lượng tổng hợp được tại địa phương vào cột tương ứng như sau:  

- Tại cột có TH (thực hiện: Đề nghị ghi rõ tổng số đơn vị (Bệnh viện tỉnh/CK, Bệnh viện huyện, Trung tâm Y tế huyện, phòng khám/BV tư nhân) 

có điều kiện về cơ sở vật chất;  

- Tại cột TS: Đề nghị ghi rõ tổng số đơn vị (Bệnh viện tỉnh/CK, Bệnh viện huyện, Trung tâm Y tế huyện, phòng khám/BV tư nhân) trên địa bàn 

tỉnh .  

* Lưu ý: Ở những nơi Trung tâm y tế huyện đa chức năng thì thống kê đưa vào cột Trung tâm y tế huyện, để trống cột Bệnh viện huyện. 
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II. THỰC TRẠNG CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHỎE TRƯỚC KHI KẾT HÔN 

Bảng 3: Số đơn vị thực hiện khám sức khỏe trước khi kết hôn cho nam, nữ thanh niên 

TT 
Nội dung khám chuyên 

môn trước khi kết hôn 

Số đơn vị có thực hiện/Tổng số đơn vị Ghi chú: lý giải vì 

sao còn đơn vị chưa 

làm, thiếu điều gì 

cho thực hiện (nhân 

lực, phương tiện, cơ 

chế tài chính…? 

Bệnh viện 

tỉnh/CK 

Bệnh viện 

huyện 

Trung tâm y 

tế huyện 

Trạm y tế 

xã/phường 

PK/BV tư 

nhân 

Có TH TS Có TH TS Có TH TS Có TH TS Có TH TS 

1 Khám sức khỏe chung 

(cân nặng, đo chiều cao, 

mạch, huyết áp, nghe tim 

phổi…) 

           

2 Khám lâm sàng chuyên khoa đối với nữ  

2.1 Khám vú              

2.2 Khám bộ phận sinh dục 

ngoài 

           

2.3 Khám sinh dục trong            

3 Khám lâm sàng chuyên khoa đối với nam  

3.1 Khám bộ phận sinh dục 

ngoài 

           

3.2 Thăm khám trực tràng 

khi cần thiết 

           

4 Khám cận lâm sàng (Ghi rõ các chỉ số xét nghiệm được chỉ định cho mỗi loại xét nghiệm và/hoặc tên bệnh đang được thực hiện xét nghiệm để chẩn 
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đoán vào cột ghi chú)  

4.1 Xét nghiệm máu  

 Xét nghiệm công thức 

máu (chỉ số MCV, MCH,  

MCHC, huyết sắc tố) 

           

 Xét nghiệm sinh hóa máu            

 Xét nghiệm đông máu 

(thời gian APTT, APTTr, 

thời gian PT, INR) 

           

 Xét nghiệm sàng lọc yếu 

tố truyền nhiễm đường 

sinh sản (HbsAg, Anti 

HIV, TPHA…) 

           

 Định nhóm máu hệ ABO, 

Rh 

           

 XN máu chuyên sâu (điện 

di globulin, chức năng 

nội tiết, di truyền) 

           

4.2 Xét nghiệm nước tiểu (tổng phân tích)  

4.3 Xét nghiệm chuyên sâu về sinh dục  

 Soi tươi dịch âm đạo            
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 Xét nghiệm tế bào dịch 

âm đạo 

           

 Nuôi cấy dịch âm đạo, 

dịch niệu đạo  

           

 Xét nghiệm tinh 

trùng/Tinh dịch đồ 

           

4.4 Siêu âm   

 Siêu âm cơ quan sinh dục 

trong ở nữ 

           

 Siêu âm cơ quan sinh dục 

trong ở nam 

           

4.5 Chiếu chụp X quang            

4.6 Cung cấp tất cả các dịch 

vụ trên 

           

* Điền số lượng tổng hợp được tại địa phương vào cột tương ứng như sau: 

- Tại cột Có TH: Đề nghị ghi rõ tổng số đơn vị (Bệnh viện tỉnh/CK, Bệnh viện huyện, Trung tâm Y tế huyện, phòng khám/BV tư nhân)có thực 

hiện loại hình thăm khám trước khi kết hôn cho nam, nữ thanh niên; 

- Tại cột TS : Đề nghị ghi rõ tổng số đơn vị (Bệnh viện tỉnh/CK, Bệnh viện huyện, Trung tâm Y tế huyện, phòng khám/BV tư nhân) có trên địa 

bàn tỉnh  

* Lưu ý: Ở những nơi Trung tâm y tế huyện đa chức năng thì thống kê đưa vào cột Trung tâm y tế huyện, để trống cột Bệnh viện huyện. 
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Bảng 4: Cơ sở vật chất của đơn vị cung cấp dịch vụ khám sức khỏe trước khi kết hôn: nhân lực, trang thiết bị, phương tiện 

đáp ứng dịch vụ 

TT 

Tổ chức thực hiện dịch 

vụ khám sức khỏe 

trước khi kết hôn 

Số đơn vị có thực hiện/Tổng số đơn vị 

Ghi chú: lý giải vì sao 

còn đơn vị chưa làm  

Bệnh viện 

tỉnh/CK 
Bệnh viện 

huyện 

Trung tâm y 

tế huyện 

Trạm y tế 

xã/phường 

Phòng 

khám/BV tư 

nhân 

Có TH TS Có TH TS Có TH TS Có TH TS Có TH TS 

1 Bố trí nơi cung cấp dịch vụ khám sức khỏe trước khi kết hôn (TKKH)  

Lồng ghép vào dịch vụ 

khoa SKSS hoặc khoa 

Sản Phụ 

           

Có Khoa chuyên về hỗ 

trợ sinh sản, nam khoa 

           

2 Bố trí nhân lực thực hiện dịch vụ khám sức khỏe TKKH  

Nhân viên y tế khám 

chung cho nữ về phụ 

khoa và nam về nam 

khoa hoặc không có 

nam khoa 

           

Cán bộ y tế chuyên 

khoa riêng biệt: phụ 

khoa – nam khoa 
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3 Ban hành quy định/quy 

chế chuyên môn/quy 

trình thực hiện khám 

sức khỏe TKKH 

           

4 Trang thiết bị đáp ứng các yêu cầu khám cận lâm sàng TKKH (Ghi rõ các phương tiện/trang thiết bị đáp ứng 

và/hoặc không đáp ứng được yêu cầu xét nghiệm để chẩn đoán vào cột ghi chú) 

 

 Phương tiện khám lâm 

sàng tình trạng chung 

           

 Phương tiện khám lâm 

sàng phụ khoa   

           

 Phương tiện khám lâm 

sàng nam khoa   

           

 Phương tiện/trang thiết 

bị xét nghiệm máu 

không chuyên sâu 

(MCV, MCH,  MCHC, huyết 

sắc tố, đông máu, nhóm máu, 

sàng lọc nhiếm khuẩn…) 

           

 Phương tiện/trang thiết 

bị xét nghiệm máu 

chuyên sâu (điện di 

globulin, chức năng nội tiết, 

di truyền) 

           

 Phương tiện/trang thiết 

bị xét nghiệm nước tiểu 
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 Phương tiện/trang thiết 

bị XN chuyên khoa 
(dịch âm đạo, tinh trùng, 

nội tiết sinh sản) 

           

 Phương tiện/trang thiết 

bị siêu âm phụ khoa 

           

 Phương tiện/trang thiết 

bị siêu âm nam khoa 

           

 Phương tiện/trang thiết 

bị chiếu chụp X quang 

           

5 Ban hành quy định về 

chuyển gửi chẩn đoán 

chuyên khoa SKSS, di 

truyền lên tuyến trên 

           

6 Ban hành quy định về 

thu chi đối với dịch vụ 

khám sức khỏe TKKH 

           

7 Có đầy đủ các điều kiện 

trên 

           

* Điền số lượng tổng hợp được tại địa phương vào cột tương ứng như sau: 

- Tại cột có TH: Đề nghị ghi rõ tổng số đơn vị (Bệnh viện tỉnh/CK, Bệnh viện huyện, Trung tâm Y tế huyện, phòng khám/BV tư nhân) có điều 

kiện về cơ sở vật chất 

- Tại cột TS: Đề nghị ghi rõ tổng số đơn vị (Bệnh viện tỉnh/CK, Bệnh viện huyện, Trung tâm Y tế huyện, phòng khám/BV tư nhân) có trên địa bàn 

tỉnh  

* Lưu ý: Ở những nơi Trung tâm y tế huyện đa chức năng thì thống kê đưa vào cột Trung tâm y tế huyện, để trống cột Bệnh viện huyện. 
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